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1 Bùi Kim Anh 24-03-2002 B 3

2 Bùi Vương Quốc Anh 23-10-2002 X 0

3 Nguyễn Quỳnh Anh 25-11-2002 B 3

4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19-04-2002 C+ 2.5

5 Nguyễn Việt Anh 29-11-2002 X 0

6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11-11-2002 C 2

7 Nguyễn Tú Bình 16-12-2001 B+ 3.5

8 Nguyễn Thị Thúy Diệu 31-08-2002 B 3

9 Nguyễn Thị Thùy Dương 10-03-2002 B+ 3.5

10 Nguyễn Thu Hà 14-02-2001 B 3

11 Nguyễn Thanh Hải 13-12-2002 B 3

12 Nguyễn Thị Hải 20-05-2002 F 0

13 Nguyễn Thanh Hằng 06-03-2002 X 0

14 Nguyễn Thị Thanh Hằng 08-08-2002 X 0

15 Nguyễn Minh Huệ 26-08-2002 X 0

16 Nguyễn Thị Linh Hương 24-09-2002 C 2

17 Nguyễn Thị Hường 18-02-2002 F 0

18 Hoàng Thị Huyền 21-10-2002 C+ 2.5

19 Phạm Thị Thanh Huyền 22-06-2001 X 0

20 Nguyễn Thị Thanh Lam 29-09-2001 X 0

21 Nguyễn Thị Ngọc Linh 10-01-2002 F 0
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22 Nguyễn Bích Loan 29-05-2002 X 0

23 Nguyễn Thị Loan 30-06-2002 C+ 2.5

24 Cao Thị Hằng Nga 28-02-1996 X 0

25 Nguyễn  Hoài Ngọc 30-04-2002 B 3

26 Ngô Thị Ánh Nguyệt 03-12-2002 F 0

27 Hoàng Thị Hồng Nhung 08-02-2002 A 4

28 Nguyễn Thị Thùy Oanh 10-12-2002 X 0

29 Diêm Thị Phương 22-08-2002 A 4

30 Nguyễn Mai Phương 26-11-2002 D+ 1.5

31 Nguyễn Thị Phương 10-05-2002 D 1

32 Nguyễn Thúy Quỳnh 17-02-2002 C+ 2.5

33 Phạm Như Quỳnh 30-10-2002 A 4

34 Nguyễn Thu Thảo 22-01-2002 X 0

35 Nguyễn Văn Thịnh 07-05-2002 C+ 2.5

36 Hoàng Thị Thu 28-07-1998 X 0

37 Phan Thị Thuyên 10-02-2002 B+ 3.5

38 Trần Thị Thanh Trà 16-08-2002 C+ 2.5

39 Nguyễn Thu Trang 25-10-2002 X 0

40 Nguyễn Thị Tuyến 24-07-2002 X 0

41 Diêm Thị Yến 02-01-2002 C 2

42 Trần Thị Yến 27-07-2002 D 1

43 Nguyễn Thị Hoài 15-03-2001 A 4
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1 Ngô Thị Lan Anh 15-10-2002 X 0

2 Nguyễn Thị Anh 11-04-2002 X 0

3 Trần Thị Vân Anh 06-11-2002 B 3

4 Nguyễn Thị Chúc 18-09-2002 B 3

5 Quách Thị Thanh Chúc 24-03-2002 A 4

6 Nguyễn Thị Cúc 02-10-2001 X 0

7 Phạm Thị Dung 10-10-2002 X 0

8 Vũ Thị Kỳ Duyên 08-02-2001 D+ 1.5

9 Lương Thế Đạt 17-10-2001 F 0

10 Nguyễn Thị Hà 02-03-2001 F 0

11 Lương Thị Hằng 13-12-2002 C 2

12 Nguyễn Thị Thu Hằng 04-07-2000 X 0

13 Nguyễn Thị Hiền 03-06-2002 B 3

14 Trần Thị Hiền 20-07-2002 B+ 3.5

15 Trần Thị Hồng 01-11-2002 D+ 1.5

16 Trần Thị Thu Huệ 04-12-2002 C+ 2.5

17 Nguyễn Thị Hường 19-12-2000 X 0

18 Nguyễn Thị Thúy Hường 05-09-1999 X 0

19 Nguyễn Thị Huyền 13-09-2002 B 3

20 Nguyễn Thị Kiều 21-06-2000 X 0

21 Nguyễn Kiều Linh 16-12-2001 B 3
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22 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27-03-2002 C 2

23 Vương Thị Mận 20-01-2000 X 0

24 Nguyễn Thị Trà My 14-11-2000 X 0

25 Nguyễn Thị Như Ngọc 16-03-2001 X 0

26 Nguyễn Thị Phượng 10-11-2002 C 2

27 Nguyễn Hữu Minh Quân 21-11-2002 X 0

28 Nguyễn Tú Quyên 08-01-2002 C 2

29 Đào Thị Minh Tâm 15-11-2002 B 3

30 Nguyễn Tuệ Tâm 17-06-2002 C 2

31 Đỗ Thị Phương Thanh 22-03-2000 B 3

32 Lê Thị Thảo 17-04-2002 X 0

33 Lê Thị Thu Thảo 11-02-2002 B 3

34 Nguyễn Thị Thơm 17-12-2002 X 0

35 Nguyễn Thị Thúy 19-11-2002 X 0

36 Nguyễn Thị Thu Trang 20-09-2001 B 3

37 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 02-09-2002 X 0

38 Nguyễn Thanh Trúc 12-08-2002 B 3

39 Nguyễn Anh Tuấn 30-12-2002 D 1

40 Nguyễn Thị Vân 03-01-2002 C 2

41 Nguyễn Thị Hải Yến 27-08-2002 B 3

42 Nguyễn Thị Hải Yến 26-12-2002 B 3
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1 Nguyễn Thị Lan Anh 21-07-2001 D 1

2 Nguyễn Thị Chiên 08-03-2002 X 0

3 Tống Thị Kim Chung 14-02-2002 X 0

4 Nguyễn Thị Dương 04-01-2002 C+ 2.5

5 Trần Thùy Dương 26-11-2002 X 0

6 Nguyễn Thị Điểm 19-12-2002 F 0

7 Nguyễn Thị Giang 30-11-2002 A 4

8 Nguyễn Thị Thu Hà 17-07-2001 B 3

9 Nguyễn Thị Thu Hà 16-10-2002 X 0

10 Nguyễn Thị Hương 24-05-2002 B 3

11 Nguyễn Thị Hương 25-04-2002 B 3

12 Nguyễn Thị Ngọc Huyên 10-11-2002 X 0

13 Lê Ngọc Huyền 09-06-2002 C 2

14 Lê Thùy Linh 01-05-2002 X 0

15 Ngô Khánh Linh 22-02-2002 X 0

16 Ngô Thị Khánh Linh 08-04-2002 B 3

17 Nguyễn Thị Thùy Linh 16-10-2002 X 0

18 Phùng Thùy Linh 07-04-2002 X 0

19 Lê Văn Lộc 31-08-2002 X 0

20 Vũ Thị Hải Ly 30-03-2002 X 0

21 Nguyễn Phương Mai 28-09-2002 D+ 1.5

PTTCDAĐT
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22 Nguyễn Thị Mi 15-10-1999 A 4

23 Nguyễn Ngọc Minh 26-11-2002 A 4

24 Nguyễn Thị Minh 01-09-2002 C 2

25 Nguyễn Thị Trà My 10-09-2001 X 0

26 Nguyễn Thị Hồng Ngát 05-04-2002 B 3

27 Lê Thị Nhị 09-09-2001 B+ 3.5

28 Đặng Thị Hồng Nhung 02-07-2002 A 4

29 Nguyễn Minh Tâm 04-09-2002 X 0

30 Nguyễn Thị Tâm 25-03-2002 X 0

31 Nguyễn Thị Thanh 10-04-2002 X 0

32 Tống Thị Thành 04-02-2002 X 0

33 Nguyễn Thị Thương 15-02-2002 X 0

34 Nguyễn Thanh Thùy 10-08-2002 B 3

35 Nguyễn Thị Huyền Trang 20-10-2002 B 3

36 Nguyễn Thị Huyền Trang 25-11-2002 C 2

37 Trương Thị Vi 04-03-2002 B 3

38 Nguyễn Văn Vinh X 0

39 Vũ Thị Như Ý 23-02-2002 B 3
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1 Nguyễn Quang Anh 10-07-2002 X 0

2 Nguyễn Công Nhật Ánh 29-06-2002 B+ 3.5

3 Nguyễn Văn Duy 02-07-2002 A 4

4 Bùi Thị Thu Hiền 24-07-2002 B+ 3.5

5 Nguyễn Thu Phương 19-01-2002 B+ 3.5

6 Ngô Hồng Sơn 16-04-2002 B+ 3.5

7 Nguyễn Thị Thảo 21-12-2002 X 0

8 Nguyễn Đức Tuấn 08-06-2002 B+ 3.5

9 Nguyễn Thanh Tùng 31-10-2002 B+ 3.5

10 Nguyễn Công Trung 31-10-2002 X 0

11 Nguyễn Thành Trung
16-09-2002

B+ 3.5

12 Lê Thị Thảo Vân 09-01-2001 X 0

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ
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1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27-04-2002 B 3

2 Nguyễn Tuấn Bình 06-01-2002 C 2

3 Phạm Thị Phương Dung 04-09-2002 B 3

4 Nguyễn Tuấn Đạt 31-07-2002 B 3

5 Nguyễn Ngọc Hải 21-09-2002 C 2

6 Nguyễn Thị Thu Hoài 22-06-2002 C+ 2.5

7 Trần Thúy Hường 28-11-2002 B 3

8 Nguyễn Tiến Minh 28-12-2002 D 1

9 Nguyễn Thị Bích Ngọc 15-08-2002 B 3

10 Nguyễn Thị Nhàn 03-06-2002 B 3

11 Cao Thị Thu Phương 08-10-2002 B 3

12 Trần Thu Phương 09-02-2002 B 3

13 Trần Trung Thành 20-02-2002 C 2

14 Nguyễn Thị Phương Thảo 06-11-2002 C+ 2.5

15 Nguyễn Anh Tuấn 04-03-2002 B+ 3.5

16 Nguyễn Khắc Tuyến 10-11-2001 C 2

17 Nguyễn Văn Việt 31-08-2002 D 1

18 Đặng Thị Vượng 14-08-2002 B 3

QT Kho
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